
Hướng dẫn về tiền trợ cấp (tiền trợ cấp điều chỉnh) 
dành cho “đối tượng được dự kiến chưa đạt tới số 

tiền giảm thuế định mức”

“Tiền trợ cấp điều chỉnh” là gì?

Về đối tượng được trợ cấp và số tiền trợ cấp

●“Giảm thuếđịnhmức” là30nghìnyên từ thuế thunhậpcủanăm tàichính2024và là10
nghìnyêntừgiảmtrừthunhậpthuếcưdâncánhâncủanămtàichính2024đượcthựchiện
đốivớimỗimộtngườinộpthuếvàvợ/chồngchungsốnghoặc1ngườithânphụdưỡngnhư
làmộtbiệnpháphỗtrợvậtgiá tăngcaotrongsốcácchínhsáchkinhtế tổnghợpđểđưa
nềnkinhtếthoátkhỏitìnhtrạnggiảmpháthoàntoàn.(Ghichú1)

(Sốtiềncóthểgiảmthuếđịnhmức=Tổngcộng40nghìnyênmộtngười).
●Trong trườnghợpnày,những người được dự kiến chưa đạt mức số tiền giảm thuế 

định mứcsẽđượcchi trả “tiền trợ cấp điều chỉnh”trêncơsởtínhsốtiềnchưađạttớisố
tiềngiảmthuếđịnhmứclàmtrònsốtheođơnvị10nghìnyênmột.(Ghichú2).

●Đốitượngtrợcấplànhữngngườicónộpítnhấtmộttronghailoạithuếlàthuếthunhậpvà
giảmtrừthunhậpthuếcưdâncánhân,đượcdựkiếnlàcóphátsinhsốtiềnchưađạttớisố
tiềngiảmthuếđịnhmức.
●Dướiđâylàvídụcụthểvềsốtiềnhỗtrợ.
　(Vídụ1)Trườnghợpngườinộpthuếsốngmộtmìnhvàcóthuếthunhập10nghìnyên,giảmtrừthunhậpthuếcưdân20

nghìnyên(trướckhigiảmthuế)
　　⇒・Đượcgiảmthuế10nghìnyêntừthuếthunhập,giảmthuế10nghìnyêntừgiảmtrừthunhậpthuếcưdân.
　　　・Số tiền chưa đạt tới số tiền giảm thuế định mức của phần thuế thu nhập 20 nghìn sẽ được chi trả như là tiền 

trợ cấp điều chỉnh. 
　(Vídụ2)Trườnghợpngườinộpthuếlàgiađìnhcó4người,trongđó1ngườicóthuếthunhập30nghìnyên,giảmtrừthu

nhậpthuếcưdân20nghìnyên(trướckhigiảmthuế)(Ghichú3)

　　⇒・Đượcgiảmthuế30nghìnyêntừthuếthunhập,giảmthuế20nghìnyêntừgiảmtrừthunhậpthuếcưdân.
　　　・Số tiền chưa đạt tới số tiền giảm thuế định mức của phần thuế thu nhập 90 nghìn yên và của phần thuế cư 

dân 20 nghìn yên, tổng số tiền là 110 nghìn yên sẽ được chi trả như là tiền trợ cấp điều chỉnh.

(Ghichú3)Ngườithânphụdưỡngđượckhaitrongthuếthunhậpvàthuếcưdâncánhânsẽlàcơsởtínhtoángiảmthuếđịnhmứcvà
tiềntrợcấpđiềuchỉnh.HãyxemtrangchủcủaCụcThuếquốcgiahoặctrangchủcủaBộNộivụvàTruyềnthông.

(Ghichú1)VuilòngxemtrangchủcủaCụcThuếquốcgiahoặctrangchủcủaBộNộivụvàTruyềnthôngđểbiếtchitiếtvềgiảmthuế
địnhmức.

(Ghichú2)Cơquanquảnlýthuếcưdâncánhânnămtàichính2024sẽchitrảtrợcấptrêncơsởtínhtoánsốtiềntrợcấptheotình
hìnhthuthuếcủanămtàichính2023.Trườnghợpthuếthunhậpcủanămtàichính2024giảmđisovớithuếthunhậpcủa
nămtàichính2023,cóthểđượcchitrảthêmtiềntrợcấpsaukhixácđịnhtiềnthuếthunhậpcủanămtàichính2024.

※Sốtiềntrợcấpcóthểthayđổitùytheotìnhhìnhnộpthuếcủatừngcánhân,vìvậynộidungdướiđâychỉmangtínhchấtthamkhảo.

＜ Minhhọatiềntrợcấpđiềuchỉnh＞

Số tiền trợ cấp = ① + ②
Trợ cấp số tiền bằng tổng của ① và ② trên cơ sở tính 
toán làm tròn lên đơn vị 10 nghìn yên một
①：Số tiền chưa đạt tới số tiền giảm thuế định mức 

của phần thuế thu nhập
②：Số tiền chưa đạt tới số tiền giảm thuế định mức 

của phần thuế cư dân 

Thuế thu nhập

Số tiền có thể giảm thuế 
định mức

(30 nghìn yên một người)

Tiền thuế 
thu nhập

①

Giảm trừ thu nhập 
thuế cư dân

Số tiền có thể giảm thuế 
định mức

(10 nghìn yên một người)

Tiền thuế cư dân ②

ベトナム語



Thủ tục chi trả tiền trợ cấp

Nội dung khác

Thôngbáodướiđâysẽđượcgửiđếnđốitượngđượchưởngtrợcấp.
●Ngườiđã đăng ký“tàikhoảnnhậntiềnnhànước”(Ghichú4)→“Thôngbáochitrảtrợcấp”
●Ngườichưa đăng ký“tàikhoảnnhậntiềnnhànước”→“Giấyxác nhậnchitrảtrợcấp”
(Ghichú4)“Tàikhoảnnhậntiềnnhànước” là tàikhoảnngânhàngđãđăngkýcùngvớimãsốcánhânvớinhànướcđể

nhậncácloạitiềntrợcấp.

●Ngườinhậnđược“Thôngbáochitrảtrợcấp”nếunhậntiềntrợcấptheo
đúngnộidungthôngbáothìkhông cần làm thủ tụcgìcả.

●Ngườinhậnđược “Giấyxácnhậnchi trả trợcấp”cần phải gửi trả lời 
giấy xác nhận hoặc đăng ký trực tuyếnđểnhậntiềntrợcấp.

Trườnghợpcóbưuphẩmhoặcđiệnthoại từngười lạxưngdanh là(cánbộ)cơquannhànước,chính
quyềnđịaphương,tỉnh,thànhphố,thịxã,quậnhuyện…gửiđếnhoặcgọiđếnnhàhoặcnơilàmviệc,hãy
gọingayđếncơquancảnhsátgầnnhất,cơquanchínhquyềnthànhphố,thịxã,quậnhuyệnnơimìnhsinh
sốnghoặcsốchuyênthamvấncảnhsát(#9110).Ngoàira,nếunhậnđượcthưđiệntửtừngườilạgiảdanh
cơquannhànước,chínhquyềnđịaphương,tỉnh,thànhphố,thịxã,quậnhuyện…thìtuyệtđốikhôngnhấp
chuộtvàođườngdẫnURLghitrongthưđiệntử,khôngnhậpthôngtincánhânvànhanhchóngxóathư.

！ Hãycẩnthận“lừađảochuyểntiền”hoặc“lừađảoăncắpthôngtincá
nhân”đốivới tiền trợcấp(tiền trợcấpđiềuchỉnh)dànhcho“những
ngườiđượcdựkiếnlàchưađạttớisốtiềngiảmthuếđịnhmức”！

Địa chỉ liên lạc
Tổng đài Giảm thuế định mức – Tiền trợ cấp điều chỉnh thành 

phố Utsunomiya
Đầumốihỏiđáptiềntrợcấpdànhchonhữngngườiđượcdựkiếnlàchưađạttớisố

tiềngiảmthuếđịnhmức

0120 ｰ 483 ｰ 049
choseikyufu_u@cin-group.com

Thờigiantiếpnhận09giờsáng–5giờchiều(trừThứ7,ChủNhậtvàngàylễ)

※VuilòngxemtrangchủcủathànhphốUtsunomiyavàcácbiệnphápđikèmgiảmthuếđịnhmứcvàtiềntrợcấpcủa
VănphòngNộicácNhậtBảnđểbiếtthêmchitiết.

●Đốivớingườiđãnhậnđược“Thôngbáochitrảtrợcấp”,nếukhôngcókhaibáotừbỏhoặc
thayđổithôngtintàikhoảnnhậntiềntrướcthờihạnquyđịnhthìtiềntrợcấpsẽđượcchuyển
vàotàikhoảntheođúngnộidungthôngbáo.

●Ngườiđãgửitrảlời“Giấyxácnhậnchitrảtrợcấp”hoặcđăngkýtrựctuyếnsẽđượcchuyển
tiềntrợcấpvàotàikhoảnsaukhicókếtquảthẩmđịnh(chuyểnkhoảnđượcthựchiệnkhoảng
4tuầnsaukhithụlýgiấyxácnhận).

Cóthểtheodõitìnhhình
xử lýbằngmãQRnày
saukhiđăngký.

https://utsunomiya.
kyufu-status.jp/


